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TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ 

              TỔ KHỐI LÁ 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI LÁ 

CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

Thời gian : 4 tuần ( Từ ngày: 13/10 – 07/11/ 2025) 

 

Tuần 1: Bố mẹ và những người thân yêu của bé (Từ ngày: 13/10 – 17/10/2025) 

Tuần 2: Nhu cầu ăn, mặc, ở trong gia đình bé (Từ ngày: 20/10 đến 24/10/2025) 

Tuần 3: Gia đình hạnh phúc của bé (Từ ngày: 27/10 – 31/10/2025) 

Tuần 4: Đồ dùng thân quen trong gia đình bé (Từ ngày: 03/11 – 07/11/2025) 

 

Mục tiêu cần đạt của chủ đề : 

1.PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

      + MT 4: Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m)   
      + MT 5: Bò, trườn, trèo. Trèo, lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất. 

      + MT 8: Duy trì thể lực khi tham gia hoạt động thể chất và môi trường. ( Đứng 

co 1 chân, nhảy lò cò tự do, nhảy lò cò 4-5 m) 

      + MT 12: Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian. 

      + MT 15: Biết kể tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày 

      + MT 16 : Biết và không ăn uống một số thức ăn có hại cho sức khỏe. 

2.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
       Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

+ MT 29: Biết nói một số thông tin quan trọng về gia đình 

+ MT 39: Tách gộp số lượng trong phạm vi 5 

      + MT 40: So sánh, thêm bớt số lượng trong phạm vi 4,5. 

      + MT 42: Xác định một số hình phẳng và hình khối đơn giản trong cuộc sống 

xung quanh.  

      + MT 63: Có hứng thú với tiếng anh và tích cực tham gia các hoạt động làm 

quen với tiếng anh. 

      3. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

      + MT 71 : Nghe hiểu nội dung bài thơ, câu chuyện, đồng dao, ca dao dành cho 

lứa tuổi của trẻ. 

 + MT 72: Nói  để người khác hiểu. 

 + MT 88: Nhận biết và gọi tên chữ cái chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt 

4. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  
    + MT 98: Diễn tả hiểu biết của bản thân bằng những cách khác nhau 

    + MT 105: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. 

    + MT 114: Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối. 

5. PHÁT TRIỂN TC - XH 
 Giúp trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

   + MT 127: Gọi tên tối thiểu 3 cảm xúc khác nhau của bản thân và nói nguyên 

nhân gây ra cảm xúc đó. 
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   + MT 129: Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. 

   + MT 144: Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người 

lớn. 

   + MT 149: Tôn trọng sự khác biệt của người khác. 

 

2.MẠNG CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ (4 tuần) 

(Từ ngày 13/10 đến ngày 07/11/2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ “ GIA ĐÌNH 

CỦA BÉ ”  4 tuần 

 

tuần 1: Bố mẹ và những 

người thân yêu của bé 

 (Từ ngày : 13/10 đến 

17/10/2025) 

 

Tuần 2 Nhu cầu ăn, mặc, 

ở trong gia đình bé (Từ 

ngày: 20/10 đến 

24/10/2025) 

 

Tuần 3: Gia đình hạnh 

phúc của bé  

(Từ ngày: 27/10 – 

31/10/2025) 

 

Tuần 4: Đồ dùng thân 

quen trong gia đình bé 

(Từ ngày: 03/11 – 

07/11/2025) 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5 

Chủ đề nhánh: BỐ MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ 

Thời gian: Từ ngày 13/10 đến 17/10/2025 

 

     Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh những điều cần thiết về thói quen học tập của trẻ. 

- Quan sát tranh chủ đề 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình bé 

- Cháu chơi tự do 

Thể dục 

sáng 

T2- TV2-BL2- C2- B1( kết hợp bài hát: cả nhà thương nhau) 

 

Điểm danh- 

khám tay 

Tập trung trẻ, điểm danh, khám tay 

Lễ giáo Biết chơi với bạn và không tranh giành đồ chơi với bạn. ( MT 127) 

LĐVS: Đánh răng súc miệng 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát về 

người thân 

trong gia đình  

 -TCVĐ: mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

- Thử 

nghiệm: tự 

chọn 

-TCVĐ: bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

- Trò chuyện 

về ngôi nhà 

của bé       

- TCDG: Kéo 

cưa lửa xẻ. 

- Chơi tự do 

- Thử 

nghiệm: tự 

chọn 

-TCVĐ: vòng 

lấn 

- Chơi tự do 

- Trò chuyện  về 

ngôi nhà của bé       

- Trò chơi: thỏ 

đổi lồng 

- Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

- KPKH: 

MT 29 

Các kiểu nhà  

 

-LQCC: MT 

88 

a,ă, â (tiết 2)  

LQVH: MT 

71 

Thơ: Làm anh  

 

LQVT: MT 

40 

Đếm, so sánh 

số lượng trong 

phạm vi 4     

(trang 4,5,6)  

      

 

 

 

 

TDGH: MT 4 
Ném trúng 

đích đứng 

TH: MT 114 
Vẽ chân dung 

người thân 

trong gia 

đình.( Trang 

8)  

GDAN: MT 

105 

Dạy hát  Gia 

đình nhỏ, hạnh 

phúc to   

 

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Trò chơi gia đình.                               Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh và kể tên các thành viên trong gia đình. Thực hành 

sách LQVT, chơi tìm chữ cái, bé vui học toán  Trọng tâm thứ tư                                                         

- Góc kidsmart: ngôi nhà toán học của Millie 

- Góc xây dựng: Xây dựng và lắp ghép nhà của bé. Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Làm đồ dùng quần áo, đồ chơi của búp bê, gấp ví, đồng hồ.  

Trọng tâm thứ năm 
- Góc thiên nhiên: Chơi làm bánh (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp). Trọng tâm 

thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới: ném 

vòng cổ chai 

- Học anh văn 

( MT 63) 

TTVS:  

đánh răng - 

súc miệng 

GDLG: Biết 

chơi với bạn 

+Nặn: Hình 

người 

+Vẽ: Gia đình 

bé 

+Xé, dán: 

-Thực hành 

sách  

-  Học TDNĐ 

 

- Sinh hoạt tập 

thể.  
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     Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

và không 

tranh giành 

đồ chơi với 

bạn. 

-  Học TDNĐ 

 

Hình về gia 

đình 

+Tạo hình 

ngôi nhà từ các 

vật liệu thiên 

nhiên. 

- Học anh văn 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem tranh và trò chuyện về gia đình bé. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Rèn trẻ cầm viết bằng tay phải 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Chủ đề nhánh: NHU CẦU ĂN, MẶC, Ở TRONG GIA ĐÌNH BÉ 

Thời gian: Từ ngày 20/10 – 24/10/2025 

 

   Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề ( MT 15,16) 

- Chơi tự do 

- Trò chuyện với phụ huynh về giáo dục lễ giáo cho bé 

   Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV2- BL2- C2- B2( tay thơm tay ngoan) 

 

Lễ giáo Ăn uống gọn gàng, không cười đùa khi ăn 

LĐVS: Đi dép, guốc , giày 

Hoạt động 

ngoài trời 

MT 149 

- Quan sát 

cách ăn mặc 

của bé 

- TCVĐ:  chi 

chi chành 

chành   

- Chơi tự do 

- Thử 

nghiệm: Tự 

chọn 

+TCVĐ: 

nhảy cóc 

- Quan sát 

cách ăn mặc 

của bé 

- TCVĐ:  đi 

làm theo người 

dẫn đầu 

- Chơi tự do 

- Thử nghiệm: 

Tự chọn 

+TCVĐ: cá 

sấu lên bờ 

- Quan sát 

cách ăn mặc 

của bé 

- TCVĐ: vòng 

lấn   

- Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

- Khám phá 

xã hội: MT 

29 

Nhu cầu ăn 

mặc của gia 

đình bé 

- Làm quen 

chữ cái: MT 

88 

 a, ă,â (tiết 3)  

-Làm quen 

văn học: MT 

72 

Kể chuyện: 

Tích Chu  

- Làm quen với 

toán: MT 34 

So sánh, thêm 

bớt  số lượng 

trong  phạm vi 

5.( trang 9)  

- Thể dục  

giờ học: MT 5 

Trèo, lên 

xuống thang ở 

độ cao 1,5m so 

với mặt đất -

Tạo hình: MT 

114            

Trang trí khăn 

quàng cổ ( 

Trang7) 

- Giáo dục âm 

nhạc: MT 98 

Dạy vận động: 

 Gia đình nhỏ 

hạnh phúc to   

 

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Trò chơi gia đình.   Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh và kể tên các thành viên trong gia đình, chơi ghép 
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   Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

hình chữ cái .thực hành sách LQVT.Trọng tâm thứ tư 

+ Góc kidsmart: Ngôi nhà khoa học của Sammy 

- Góc xây dựng: Xây dựng và lắp ghép nhà của bé.       Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Làm đồ dùng quần áo, đồ chơi của búp bê, gấp ví, đồng hồ. 

Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Chơi làm nhà bằng vật liệu thiên nhiên (Chăm sóc góc thiên 

nhiên của lớp). Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng 
dẫn trò chơi 

mới: 

 trò chơi 

     Đua 

thuyền    

-  Học tiếng 

anh 

 

-  TTVS: Đi 

dép, guốc , 

giày 

-  Học TDNĐ 

 

-THNTH: 

Nặn: Đồ dùng 

gia đình 

+Cắt: cái cốc, 

ly 

+Vẽ: Đồ dùng 

gia đình 

+Xé, dán Đồ 

dùng gia đình 

+Tạo hình đồ 

dùng gia đình 

từ các vật liệu 

thiên nhiên. 

- Học tiếng anh 

 - GDLG: Ăn 

uống gọn 

gàng, không 

cười đùa khi 

ăn 

 -  Học TDNĐ 

 

- Sinh hoạt tập 

thể 

Biễu diễn văn 

nghệ mừng 

ngày  phụ nữ 

Việt Nam 20/10 

 

Nêu 

gương 

Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho  trẻ xem hình ảnh một số đồ dùng trong gia đình. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Trẻ ăn uống trong ngày 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7 

Chủ đề nhánh: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC CỦA BÉ 

Thời gian: Từ ngày 27/10 – 31/10/2025 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về phòng suy dinh dư ng cho trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T2- TV2- BL2- C2- B2( Múa cho mẹ xem) 

 

Lễ giáo Biết tự giác chào cô, chào ba mẹ.(MT 144) 

LĐVS: Chải đầu 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Trò chuyện về 

ngôi nhà của bé    

-TCVĐ: cuốn 

chiếu. 

- Chơi tự do 

- Thí nghiệm: 

nước đổi màu 

-TCVĐ: 

Vòng lấn   

- Chơi tự do 

- Quan sát về 

người thân 

trong gia đình 

-TCVĐ: bịt 

mắt bắt dê   

- Thí nghiệm: 

nước đổi màu 

- TCVĐ: kéo 

co 

- Chơi tự do 

- Quan sát về 

người thân trong 

gia đình 

- TCVĐ: tập 

tầm vông 
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Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

  - Chơi tự do  - Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

- Khám phá xã 

hội: MT 29 
Gia đình 1 thế 

hệ và gia đình 

nhiều thế hệ  

- Làm quen 

chữ cái: MT 

88 

 E, ê (tiết 1)   

-Làm quen 

văn học: MT 

71 

Kể chuyện: 

Ba cô gái  

- Làm quen 

với toán: MT 

39 

Tách gộp 

trong phạm vi 

5. ( Trang 12)  

- Thể dục  

giờ học: MT 8 
Nhảy lò cò tự 

do, nhảy lò cò 

4-5 m  

-Tạo hình: 

MT 114           

 Cắt , dán ngôi 

nhà từ các 

hình hình học 

( trang 9) 

 

- Giáo dục âm 

nhạc: MT 98 

Dạy vận động: 

chỉ có một trên 

đời  

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Chơi gia đình đi siêu thi , mua thực phẩm, nấu ăn. Trọng tâm thứ 

hai 
- Góc học tập: Thực hành sách LQCC, Bé vui học toán , ghép tranh chữ cái.                                                                                                       

Trọng tâm thứ tư 
     + Góc kidsmart: ngôi nhà không gian và thời gian của trudy 

  -   Góc xây dựng: Xây dựng làng quê thôm xóm của ông bà Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Làm đồ dùng quần áo, đồ chơi của búp bê, gấp ví. Trọng tâm 

thứ năm 
- Góc thiên nhiên: Chơi lau lá cây (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp).Trọng tâm 

thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới: chơi 

ken- đùng 

-  Học tiếng 

anh 

 

- TTVS: Chải 

đầu 

- Học thể dục 

nhịp điệu 

+ Nặn: Người 

+ Gấp: cái ví 

+ Vẽ: ngôi nhà 

+Xé, dán: 

Hình về họ 

hàng gia đình 

+Tạo hình 

ngôi nhà từ 

các vật liệu 

thiên nhiên 

- Học tiếng 

anh 

   - GDLG: 

Biết tự giác 

chào cô chào 

ba mẹ 

-  Học TDNĐ 

 

-  

 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Các trẻ xem hình gia đình trên máy tính 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Rèn trẻ đến lớp đầu tóc chải gọn gàng. 

-  Gợi ý cho trẻ về tìm hiểu họ hàng của mình. 

 

 

 

 

 

 



 7 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8 

Chủ đề nhánh: ĐỒ DÙNG THÂN QUEN TRONG GIA ĐÌNH BÉ 

Thời gian: Từ ngày 03/11 – 07/11/2025) 

 

     Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Chơi tự do 

- Trò chuyện với phụ huynh về giáo dục lễ giáo cho bé 

   Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3- BL2- C2- B2( cháu yêu bà) 

 

Lễ giáo Trẻ tự trải nệm giờ ngủ.(MT 129) 

LĐVS: Rửa chân. 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát 

đồ dùng 

trong gia 

đình bé 

-TCVĐ:  kéo 

co   

- Chơi tự do 

- Thí nghiệm: 

nước đổi màu 

+TCVĐ: dệt 

vải 

- Chơi tự do 

- Quan sát đồ 
dùng trong gia 

đình bé 

- TCVĐ: nu na 

nu nống 

- Chơi tự do 

 

- Thí nghiệm: 

nước đổi màu 

+TCVĐ: cá sấu 

lên bờ 

- Chơi tự do 

- Quan sát đồ 
dùng trong gia 

đình bé 

- TCVĐ: rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do 

 

Hoạt động 

học 

 - Khám phá 

khoa học: 

MT 29 
Khám phá về 

đồ dùng thân 

quen trong 

gia đình bé.  

 

- Làm quen 

chữ cái: MT 

88 

 e,ê (tiết 2)  

- Làm quen 

văn học: MT 

72 

Thơ: Cái bát 

xinh xinh.  

 

-  Làm quen 

với toán : 

MT42 Hình và 

mối liên hệ 

giữa các hình 

 (Ttrang 13)  

 

- Thể dục  

giờ học: MT 

12 
Chạy liên tục 

150m không 

hạn chế thời 

gian  

Tạo hình: MT 

114 

- Vẽ cái nồi ( 
Trang 10) 

 

 Giáo dục âm 

nhạc MT 105 
Nghe hát: Cho 

con, ba ngọn 

nến lung linh, 

quà của ba.  

 

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Trò chơi gia đình.   Trọng tâm thứ hai 

- BTLNT:  Cách cắt gọt củ quả; Cách dùng thìa                                                                                              

- Góc học tập: Xem tranh ảnh và kể tên các thành viên trong gia đình, chơi ghép 

hình chữ cái .thực hành sách LQVT       Trọng tâm thứ tư 

+ Góc kidsmart: Ngôi nhà khoa học của Sammy 

- Góc xây dựng: Xây dựng và lắp ghép nhà của bé.       Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Làm đồ dùng quần áo, đồ chơi của búp bê, gấp ví, đồng hồ. 

Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Chơi làm nhà bằng vật liệu thiên nhiên (Chăm sóc góc thiên 

nhiên của lớp).    Trọng tâm thứ sáu                                                                                               

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới 

trò chơi 

Cướp cờ 

- TTVS: Đi 

dép, guốc, 

giày 

-   Học TDNĐ 

-THNTH: 

Nặn: Đồ dùng 

gia đình 

+ Cắt: cái cốc, 

- GDLG: Trẻ tự 

trải nệm giờ 

ngủ. 

 

- Sinh hoạt tập 

thể 

 

 



 8 

     Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

-Học tiếng 

anh 

 ly 

+ Vẽ: Đồ dùng 

gia đình 

+ Xé, dán Đồ 

dùng gia đình 

+ Tạo hình đồ 

dùng gia đình 

từ các vật liệu 

thiên nhiên. 

- Học tiếng anh 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho  trẻ xem hình ảnh một số đồ dùng trong gia đình. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Trẻ ăn uống trong ngày 

 

 

Bình Dương, ngày 07 tháng 10 năm 2025 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

Ngày 07 tháng 10 năm 2025 

TỔ TRƯỞNG 

 
Hồ Thị Kim Đây 
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